
TT SBD NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH
NƠI SINH MSSV GHI CHÚ

1 T001 Ngô Thị Bảo An 26/09/1993 Nữ Bình Thuận 1554030003

2 T002 Cao Duy An 25/03/1995 Nam Bình Thuận 1354010001

3 T003 Lê Văn An 13/01/1992 Nam Bình Thuận 1554030002

4 T004 Lê Thị Vân Anh 16/01/1993 Nữ Bình Thuận 1210050002

5 T005 Trần Ngọc Ánh 02/12/1994 Nữ Bình Thuận 1354020002

6 T006 Trần Hữu Bình 15/10/1993 Nam Khánh Hòa 1210040002

7 T007 Võ Thanh Bình 20/10/1994 Nam Ninh Thuận 1351010002

8 T008 Nguyễn Thanh Cảnh 28/02/1994 Nam Bình Thuận 1354020005

9 T009 Nguyễn Ngọc Chinh 16/10/1993 Nam Bình Thuận 1350103046

10 T010 Huỳnh Quốc Cường 09/02/1995 Nam Bình Thuận 1351010003

11 T011 Ngô Thị Ngọc Diễm 09/09/1995 Nữ Bình Thuận 1354020007

12 T012 Trần Huỳnh Diệp 11/03/1995 Nữ Bình Định 1354020009

13 T013 Trần Thị Ngọc Đoan 16/01/1995 Nữ Bình Thuận 1354010004

14 T014 Bùi Văn Đông 19/02/1995 Nam Bình Thuận 1350103003

15 T015 Lê Thị Dung 25/12/1995 Nữ Bình Thuận 1350103049

16 T016 Đoàn Thị Kim Dung 21/06/1995 Nữ Bình Thuận 1350103005

17 T017 Nguyễn Võ Thị Mỹ Duyên 23/07/1996 Nữ Bình Thuận 1454020005

18 T018 Hoàng Thị Mỹ Duyên 30/04/1994 Nữ Bình Thuận 1350103007

19 T019 Biền Tiểu Giang 15/09/1993 Nữ Bình Thuận 1110050514

20 T020 Nguyễn Võ Mỹ Hà 19/03/1995 Nữ Bình Thuận 1354010034

21 T021 Lê Thị Thu Hà 10/09/1993 Nữ Bình Thuận 1210020007

22 T022 Võ Thị Bích Hà 24/08/1995 Nữ Bình Thuận 1310020012

23 T023 Đặng Văn Hà 10/02/1991 Nam Bình Thuận 1354020012

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TRA TIẾNG ANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 17 tháng 12 năm 2016

Ngày 22/12/2016

Thời gian: 18h00 - 20h00, T5 ngày 22/12/2016

Địa điểm:  P.08 - ĐHPT

HỌ TÊN
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24 T024 Trần Thị Hồng Hải 20/04/1994 Nữ Bình Thuận 1350103050

25 T025 Nguyễn Thị Thanh Hân 15/08/1995 Nữ Bình Thuận 1350103051

26 T026 Lê Thị Thanh Thanh Hằng 18/01/1995 Nữ Huế 1450103089

27 T027 Trương Thị Tuyết Hạnh 01/02/1989 Nữ Bình Thuận 1554020006

28 T028 Từ Thị Như Hảo 02/06/1995 Nữ Bình Thuận 1354020016

29 T029 Đỗ Thị Ý Hảo 23/11/1996 Nữ Bình Thuận 1410103002

30 T030 Phạm Thị Minh Hiền 12/10/1994 Nữ Bình Thuận 1310010017

31 T031 Lê Nguyễn Thanh Hiếu 20/11/1996 Nam Bình Thuận 1451010018

32 T032 Phan Văn Hiếu 24/10/1995 Nam Bình Thuận 1351010007

33 T033 Nguyễn Thị Bé Hoa 10/08/1993 Nữ Bình Thuận 1154010019

34 T034 Nguyễn Thị Hoa 23/12/1996 Nữ Bình Thuận 1454020009

35 T035 Thái Thị Tuyết Hòa 20/08/1995 Nữ Bình Thuận 1450103091

36 T036 Hà Thị Đức Hòa 29/05/1996 Nữ Bình Thuận 1450103006

37 T037 Hồ Thị Thúy Hòa 0/0/1991 Nữ Bình Thuận 1554020007

38 T038 Hoàng Thị Kim Hoàn 11/06/1995 Nữ Bình Thuận 1354010010

39 T039 Lưu Văn Hoàng 09/09/1996 Nam Bình Thuận 1454030006

40 T040 Lê Xuân Hoàng 04/11/1996 Nam Bình Thuận 1451010019

     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

Võ Khắc Trường Thi

Danh sách này có 40 thí sinh


